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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt mức giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024-2030 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc Hội 

ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ  Luật số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội ban 

hành Luật giá; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính 

phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định 

một số điều của Luật khám chữa bệnh; 

Căn cứ  Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính 

phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức, 

viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài Chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ 

Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y 

tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 

bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Căn cứ  Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch 

vụ do nhà nước định giá;  



Căn cứ  Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ  Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y 

tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Bắc 

Giang quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước 

thanh toán; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 

áp dụng tại Bệnh viện Sản -Nhi tỉnh Bắc Giang.   

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-BVSN ngày 24/5/2024 của Giám đốc Bệnh viện 

Sản Nhi Bắc Giang, về việc phê duyệt đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu và sử 

dụng tài sản công tham gia khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc 

Giang giai đoạn 2024-2030; Quyết định số 792 /QĐ-BVSN ngày 10/6/2024, về việc 

điều chỉnh một số nội dung Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu và sử dụng tài sản 

công tham gia khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai 

đoạn 2024-2030; Quyết định số 2437/QĐ-BVSN ngày 24/12/2024 về việc điều chỉnh 

một số nội dung Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu và sử dụng tài sản công tham 

gia khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 

2024-2030 ( Lần 2); 

Căn cứ Công văn số 1314/SYT-KHTC ngày 31/5/2024 Sở Y tế Bắc Giang 

trả lời Bệnh viện về hồ sơ kê khai giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu; 

Căn cứ Biên bản họp cán bộ chủ chốt Bệnh viện; Biên bản họp Đảng ủy 

Bệnh viện ngày  20/12/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, 

QUYẾT ĐỊNH: 

          Điều 1. Phê duyệt mức giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh 

viện Sản Nhi Bắc Giang giai đoạn 2024-2030 (có phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo) 

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Ban Giám đốc, trưởng các khoa, phòng, các cá nhân của Bệnh viện 

Sản Nhi Bắc Giang và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

  - Như Điều 3; 

  - UBND tỉnh (B/cáo); 

  - Sở Y tế (B/cáo); 

  - Sở Tài chính (B/cáo); 

  - Lưu: VT, TCKT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Công Tước 
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